
Ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ

STT MSSV Họ Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 17211OT1225 Lê Việt Anh Nam 26/08/1999 Đồng Nai

2 17211OT1166 Nguyễn Phùng Tuấn Anh Nam 13/05/1999 Bình Phước

3 17211OT1620 Vũ Quốc Anh Nam 05/11/1998 Bình Thuận

4 17211OT1145 Đặng Thiên Ân Nam 10/08/1999 TP. Hồ Chí Minh

5 17211OT1111 Lê Nguyên Giang Bình Nam 18/02/1999 Đăk Lăk

6 17211OT0968 Lê Văn Chánh Nam 20/08/1999 Đồng Nai

7 17211OT4329 Phạm Thế Chí Nam 03/06/1997 Đăk Lăk

8 17211OT1164 Mai Thành Công Nam 18/12/1999 Long An

9 17211OT1142 Đỗ Văn Tiến Dũng Nam 23/06/1998 Vĩnh Phúc

10 17211OT1260 Lê Quốc Đại Nam 19/02/1999 Đồng Nai

11 17211OT1289 Huỳnh Hải Đăng Nam 20/09/1999 Bình Định

12 17211OT1122 Trần Hoàng Giang Nam 13/11/1999 Đồng Tháp

13 17211OT1162 Nguyễn Gia Hào Nam 04/10/1999 Bến Tre

14 17211OT1116 Nguyễn Bình Hạnh Nam 13/09/1999 Ninh Thuận

15 17211OT1291 Võ Thành Hạnh Nam 20/12/1999 Bình Định

16 17211OT1274 Lê Phước Hậu Nam 05/06/1997 Vĩnh Long

17 17211OT1184 Nguyễn Hoàng Trung Hiếu Nam 14/02/1999 Đồng Nai

18 17211OT1104 Mạc Quang Huy Nam 10/09/1999 Bình Định

19 17211OT1078 Nguyễn Quốc Huy Nam 16/11/1999 Bình Định

20 17211OT1070 Nguyễn Văn Hùng Nam 16/06/1996 Đăk Lăk

21 17211OT1087 Nguyễn Văn Hữu Nam 08/02/1998 Quảng Ngãi

22 17211OT1239 Nguyễn Tuấn Khải Nam 02/05/1999 Tây Ninh

23 17211OT1181 Nguyễn Văn Lộc Nam 12/12/1998 Lâm Đồng

24 17211OT1096 Đặng Thân Hoàng Minh Nam 09/10/1999 Ninh Thuận

25 17211OT1112 Lê Hoàng Nam Nam 23/10/1999 Đăk Nông

26 17211OT1152 Nguyễn Tiến Nghĩa Nam 01/12/1999 Quảng Ngãi

27 17211OT2383 Trương Minh Nhật Nam 14/12/1998 Đăk Lăk

28 17211OT1826 Giang Đạt Oai Nam 04/08/1999 TP. Hồ Chí Minh

29 17211OT1198 Trần Huỳnh Phết Nam 31/08/1999 Tiền Giang

30 17211OT1123 Nguyễn Quốc Phi Nam 07/11/1999 Bình Dương

31 17211OT1151 Huỳnh Tấn Phong Nam 28/06/1999 Bình Thuận

32 17211OT1216 Nguyễn Trọng Phú Nam 02/10/1999 Đồng Nai

33 17211OT2832 Nguyễn Bảo Phúc Nam 04/03/1999 Lâm Đồng

34 17211OT1231 Phan Duy Phúc Nam 24/03/1999 Tiền Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN

Khóa: CDCQ-K17 Lớp: CD17OT7

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 207/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 10 tháng 11 năm 2017) 

Trang 1



STT MSSV Họ Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

35 17211OT1197 Lưu Phước Sang Nam 27/08/1998 Đồng Nai

36 17211OT1188 Võ Đình Hoàng Sơn Nam 02/03/1999 Bình Thuận

37 17211OT1074 Đặng Đình Tân Nam 04/02/1999 Lâm Đồng

38 17211OT4218 Trần Ngọc Tân Nam 09/07/1999 Nam Định

39 17211OT1232 Bạch Minh Tấn Nam 26/05/1999 TP. Hồ Chí Minh

40 17211OT0920 Trần Hồng Thái Nam 12/02/1998 Hà Nam

41 17211OT1218 Nguyễn Văn Thành Thông Nam 29/10/1999 Bến Tre

42 17211OT1243 Nguyễn Phước Thuận Nam 24/02/1999 Tiền Giang

43 17211OT1186 Nguyễn Văn Thương Nam 20/12/1998 Bình Thuận

44 17211OT1193 Nguyễn Trọng Tình Nam 28/09/1999 Bình Thuận

45 17211OT1228 Nguyễn Minh Trí Nam 29/06/1999 Vĩnh Long

46 17211OT1279 Đỗ Văn Tú Nam 25/09/1999 Đồng Tháp

47 17211OT1153 Nguyễn Duy Vương Nam 04/10/1999 Bình Thuận

48 17211OT1195 Nguyễn Lê Vương Nam 23/03/1999 Đồng Nai

48 SV nam

0 SV nữ

Tổng cộng có 48 sinh viên gồm:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2017

TP. Quản lý đào tạo

Phạm Quang Tuấn
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